
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Ẩĩ /2016/QĐ-ƯBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày tháng ĩf-năm 20ỉ6 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
Căn cứ Thông tư số / 4/20 ỉ 4/TT-B TP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ Tư pháp quy định chỉ tiết thỉ hành Nghị định sổ 59/2012/NĐ-CP ngày 23 
tháng 7 năm 2012 của Chỉnh phủ về theo dồi tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/20 ỉ5/TT-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2015 của 
Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản ỉỷ công tác thỉ hành pháp luật vê 
xử lỷ vi phạm hành chỉnh và theo dõi tình hình thỉ hành pháp ỉuật; 

Xét ỷ kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 5757/TTr-STP-THPL 
ngày 13 tháng 7 năm 2016; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyêt định này Quy chê phôi hợp trong công 
tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện; tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ằ 

Nơi nhận: TMẻ ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điêu 3; KT. CHỦ TỊCH 
- TTUB: CT, các PCT; ^ ^ThẲíỉ^HÓ chủ tích 
- ủy ban MTTQ VN/TP và các tổ chức thành viên; 
- TAND TP, VKSND TP; 
- Ban Pháp chế-HĐND TP; 
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-BTP; 
- Cục Kiểm ưa văn bản-BTP; 
- Cục Công tác phía Nam-BTP; 
- VPUB: Các pỳp/ 
- TT Công báo ỵf- Cách Mạng 
-Các PhòngCV; J " 
- Lưu: VT, (PC/TNh) D.J5S. 



2 

ỦY BAN NHẬN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lậpặ- Tự do - Hạnh phúc 

^ QUY CHẾ 
Phối hợp trong công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2016/QĐ- ƯBND 
ngày Jđ tháng năm 20ỉ 6 của úy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chinh, đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức phối hợp, trách nhiệm 
phối hợp của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Quy chế này áp dụng đối với các Sở - ngành, ủy ban nhân dân quận -
huyện, phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố 
Ho Chí Minh. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 
trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

2. Bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan theo chức năng, nhiệm 
vụ chuyên môn của từng cơ quan. 

3. Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công 
tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. . 

Điều 3. Hình thức phối hợp 

1. Trao đổi ý kiến bằng văn bản, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên 
quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của cơ quan 
chủ trì, cơ quan phổi hợp. 

2. Tổ chức, tham gia họp liên ngành, hội thảo, hội nghị chuyên đề, sơ kết, 
tổng kết. 

3. Kiểm tra, điều tra, khảo sát. 

4. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 
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Chương II 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC cơ QUAN, ĐƠN VỊ 

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, đôn đốc, 
kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban 
nhân dân quận - huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành hoặc địa 
bàn quản lý. 

2. Hàng năm, căn cứ Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Ke hoạch phát triển kinh tế -
xã hội, dự toán Ngân sách nhà nước, trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành 
Ke hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; căn cứ hướng dẫn của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Tư pháp về lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu ủy ban nhân dân thành phố 
xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện tổ 
chức thực hiện Ke hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ủy ban nhân 
dân thành phố. 

4. Tham mưu Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập 
Đoàn kiếm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo Ke 
hoạch đã đê ra hoặc trong các lĩnh vực có khó khăn, vướng măc, bât cập trong 
thực tiên thếi hành. 

5. Tống hợp, xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật trên địa bàn Thành phổ, kiến nghị các biện pháp xử lý kết quả theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật báo cáo ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp theo 
quy định. 

6. Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố huy động tổ chức, cá nhân 
tham gia vào việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định. 

Điều 5. Trách nhiệm của các sỏ' - ngành 

1. Thường xuyên thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đổi với các 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành và đối với lĩnh vực trọng tâm khi 
được Uy ban nhân dân thành phố phân công. Việc theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật được thực hiện thông qua các hoạt động quy định tại Chương 3 Nghị 
định sô 59/2012/NĐ-CP, trong đó quan tâm thực hiện các hoạt động sau: 

a) Chủ động tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp 
luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý do các tổ chức, cá nhân phản ánh. 

b) Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối 
với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành. 
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^ c) Thực hiện việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo 
thấm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo 
dối tình hình thi hành pháp luật. 

2. Phối hợp với Sở Tư pháp, sở - ngành là cơ quan chủ trì thực hiện theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
hàng năm của Uy ban nhân dân Thành phô, đặc biệt chú trọng: 

a) Cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
theo đê nghị của cơ quan chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật để phục vụ 
cho hoạt động kiêm tra, công tác tông hợp báo cáo, hội nghị, hội thảo, điêu tra, 
khảo sát, v.v... theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan chủ trì thực hiện theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Thường xuyên rà soát, phát hiện những quy định pháp luật còn thiếu, 
những nội dung không thống nhất, không khả thi của văn bản pháp luật; những 
hoạt động hướng dẫn áp dụng pháp luật không bảo đảm tính chính xác, đồng bộ 
với những quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành. 

4. Chủ động kiến nghị các cơ quan thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy 
định pháp luật không phù hợp; kiến nghị biện pháp giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc, hạn chế trong việc tố chức thi hành pháp luật. 

5. Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành gửi Sở Tư pháp để 
tống hợp, báo cáo úy ban nhân dân thành phố theo quy địnhế 

Điều 6ề Trách nhiệm của ủy ban nhân dân quận - huyện 

1. Tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa 
bàn quản lý, cụ thể như sau: 

a) Căn cứ vào Ke hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của úy ban 
nhân dân thành phố và tìnli hình thực tế tại địa phương, ban hành và tố chức thực 
hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương mình. 

b) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu, giúp úy ban nhân dân 
quận - huyện thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh 
vực được phân công, phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc tham mưu ủy ban 
nhân dân quận - huyện tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trên địa bàn. 

c) Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân quận -
huyện tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật tại địa phương 
do tổ chức, cá nhân phản ánh. 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ủy ban nhân dân phường - xã, 
thị trấn trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại 
địa phương. 
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đ) Căn cứ thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành 
pháp luật, xử lý theo thâm quyên hoặc kiên nghị cơ quan, người có thâm quyên 
xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định. 

2. Phối hợp với các Sở - ngành trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật thường xuyên của thành phố và theo dõi đối với lĩnh vực 
trọng tâm theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật tại địa phương. Tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của 
các tố chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

4. Xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiến 
nghị các biện pháp giải quyết những khó khàn, vướng mắc trong thi hành pháp luật 
theo quy định. 

Điều 7. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn 
1. Tố chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa 

bàn quản lý, cụ thể như sau: 

a) Chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu, phối họrp công chức Tư pháp -
Hộ tịch giúp Uy ban nhân dân phường - xã, thị trân thực hiện công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật của ủy ban nhân dân quận - huyện. 

b) Tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật tại địa 
phương do tô chức, cá nhân phản ánh. 

c) Thực hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm 
quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định. 

2. Phối hợp với các Phòng, ban chuyên môn của quận - huyện trong việc tổ 
chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ủy ban nhân dân 
quận - huyện. 

3. Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật tại địa phương. 

4. Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật tại địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng 
măc trong thi hành pháp luật theo quy định. 

Chương III 
HUY ĐỘNG Sự THAM GIA, PHỐI HỌP 

CỦA CÁC Cơ QUAN, TỔ CHÚC, CÁ NHÂN 

Điều 8. Phối họp, tham gia của các cơ quan, tổ chức 

Đe nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật, cụ thể như sau: 
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1. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Cục Thi 
hành án dân sự thành phố: 

a) Thông qua hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư 
pháp, xét xử, thi hành án, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp 
luật của cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan theo đề nghị của cơ quan chủ trì 
thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân 
dân thành phố xem xét, xử lý theo thẩm quyền. 

b) Cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
theo đê nghị của cơ quan chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

2. Các cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố: 
a) Cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

theo đê nghị của cơ quan chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
b) Cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật, những khó khăn, 

vướng mắc, những bất cập, mâu thuẫn, khống khả thi của quy định pháp luật 
thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho cơ quan chủ trì thực hiện theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật và Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân 
thành phô theo quy định. 

3. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên: 
a) Tổng hợp, cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân về tình hình thi 

hành pháp luật thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội gửi Sở Tư pháp để 
tông hợp báo cáo Uy ban nhân dân thành phô xem xét, xử lý theo quy định. 

b) Cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
theo đê nghị của cơ quan chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

4. Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư thành phố: 
a) Cung cấp ý kiến, kiến nghị của các luật gia, luật sư về các vấn đề pháp lý 

liên quan đến tình hình thi hành pháp luật gửi cơ quan chủ trì thực hiện theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật và Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân 
thành phố xem xét, xử lý theo quy định. 

b) Cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
theo đề nghị của cơ quan chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

c) Tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo cơ chế 
cộng tác viên khi được cơ quan, người có thẩm quyền huy động theo quy định tại 
Điều 12, Điều 14 Thông tư số 14/2014/TT-BTP. 

5. Các tổ chức hội: 

a) Cung cấp ý kiến, kiến nghị của các hội viên về tính kịp thời, đầy đủ trong 
thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước có thấm quyền; tính chính xác, thống 
nhất trong hướng dẫn, áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản pháp luật 
và các vấn đề có liên quan khác gửi các sở - ngành phụ trách từng lĩnh vực để các 
sở - ngành xử lý theo thấm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thấm quyền xem 
xét, xử lý theo quy định. 
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b) Tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo cơ chê 
cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật khi được cơ quan, người có 
thẩm quyền huy động theo quy định tại Điều 12, Điều 14 Thông tư sô 
14/2014/TT-BTP. 

Điều 9. Tham gia của các cơ quan thông tin đại chúng, cá nhâii trong 
cồng tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

1. Các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp ý kiến phản ánh của dư luận xã 
hội về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn. 

2. Cá nhân phản ánh, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật đến 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua các hình thức phản ánh trực tiếp, 
gửi ý kiến bằng văn bản hoặc phản ánh thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng; tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo cơ ché cộng 
tác viên khi được cơ quan, người có thẩm quyền huy động theo quy định tại 
Điều 12, Điều 14 Thông tư số 14/2014/TT-BTP. 

Chương IV 
TỐ CHÚC THựC HIỆN 

Điều 10ữ Sở Tư pháp 

1. Chủ trì tổ chức thực hiện Quy chế này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, đánh giá 
kết quả thực hiện Quy chế. 

Điều 11. Sở Nội vụ 

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu ủy ban nhân dân thảnh phố kiện toàn tổ 
chức, bố trí nhân sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật. 

Diều 12. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Xây dựng chuyên mục về tình hình thi hành pháp luật trên cổng thông tin 
điện tử của Úy ban nhân dân thành phố để tiếp nhận thông tin về tình hình thi 
hành pháp luật do các tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định tại Điều 11 
Nghị định số 59./2012/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BTP. 

Điều 13. Sở Tài chính 

Hàng năm bố trí ngân sách đảm bảo kinh phí cho công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn ủy ban nhân dân quận -
huyện bố trí ngân sách đảm bảo kinh phí cho cồng tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trong phạm vi thẩm quyền của quận, huyện. 
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Điều 14. ủy ban nhân dân quận - huyện 

1. Phân bổ, bố trí đủ nhân sự cho Phòng Tư pháp để Phòng Tư pháp thực 
hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bànề 

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn bố trí đủ công chức 
Tư pháp - Hộ tịch để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cùng 
cấp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn. 

3. Bảo đảm kinh phí cho công tác thi hành pháp luật thuộc phạm vi, 
thấm quyền của quận, huyện. 

Điều 15. Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố; 
các CO' quan, tố chức, cá nhân có liên quan 

Phổi hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công 
tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định pháp luật và Quy chế này. 

Điều 16. Điều khoản thi hành 

1. Các Sở - ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tố chức triền. khai thực 
hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 
đơn vị kịp thời phản ánh về ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Tư pháp 
đổ Sở Tư pháp tổng họp, báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân thành phố sửa đối, 
bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
HÓ CHỦ TỊCH 


